
DATE / Ngày: 03/01/2020 ORG. / Đoàn: EOCRO - MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI

STT NAME / HỌ & TÊN PROVINCE / WARD

M / NAM F / NỮ TỈNH / QUẬN MP MT

1 PHẠM VĂN QUÝ 1948 AN GIANG 16.0

2 PHẠM VĂN HÓA 1959 AN GIANG 21.0

3 LÊ VĂN ĐÔNG 1963 AN GIANG 20.0

4 NGUYỄN THỊ THÍCH 1960 AN GIANG 24.0

5 LÊ THỊ MIÊN 1950 AN GIANG 19.0

6 NGUYỄN THỊ NỞ 1957 AN GIANG 18.5

7 TRƯƠNG THỊ LÉN 1951 AN GIANG 20.0

8 LÊ THỊ HIÊN 1950 AN GIANG 9.0

9 NGUYỄN THỊ GÁI 1952 AN GIANG 22.5

10 NGUYỄN THỊ CHIẾU 1950 AN GIANG 18.0

11 THÁI THỊ HỒNG VÂN 1962 AN GIANG 20.0

12 LƯƠNG VĂN LIỆP 1975 AN GIANG 20.5

13 NGUYỄN PHI QUANG 1957 AN GIANG 23.0

14 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 1940 BÌNH DƯƠNG 21.5

15 HOÀNG THỊ BÖT 1937 BÌNH PHƯỚC 20.5

16 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 1941 BÌNH PHƯỚC 23.5

17 BÙI THỊ XINH 1949 BÌNH PHƯỚC 21.0

18 NGUYỄN VĂN CƯ BÌNH PHƯỚC 7.0

19 NGUYỄN VĂN HUYNH 1958 ĐỒNG NAI 19.0

20 ĐOÀN THỊ NỞ 1966 ĐỒNG NAI 21.0

21 TRẦN THỊ HÕA 1966 ĐỒNG NAI 11.0

22 ĐOÀN THANH XUÂN 1950 ĐỒNG NAI 7.0

23 PHAN NGỌC THU NGA 1964 ĐỒNG NAI 19.0

24 ĐỖ NGỌC MÙI 1954 ĐỒNG NAI 21.0

25 TRẦN THỊ HIỆP 1985 ĐỒNG NAI 21.0

26 VÕ VĂN SANG 1951 ĐỒNG NAI 20.5

27 NGUYỄN THỊ HOA 1982 ĐỒNG NAI 20.5 20.5

28 LÂM TRƯỜNG PHÖC 1957 ĐỒNG NAI 26.0

29 PHẠM THỊ YÊN 1957 ĐỒNG NAI 21.5

30 PHAN THỊ BƯỞI 1952 ĐỒNG NAI 24.5

31 TRẦN VĂN TÂN 1950 ĐỒNG NAI 20.0

32 NGUYỄN VĂN CẢNH 1951 ĐỒNG NAI Mộng Thịt

33 MAI THỊ BỬU 1965 ĐỒNG NAI Mộng Thịt

34 NGUYỄN ANH HẬU 1950 ĐỒNG NAI Mộng Thịt

35 NGUYỄN THỊ MAI 1952 ĐỒNG NAI Mộng Thịt

36 VÕ PHƯỚC E 1940 ĐỒNG THÁP 22.0

37 KIÊN THỊ ĐẸP 1954 ĐỒNG THÁP 21.0

38 HUỲNH THỊ CHÍN 1951 ĐỒNG THÁP 21.5

39 NGUYỄN VĂN QUỐC 1951 HÀ NAM 21.0
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40 NGUYỄN THỊ XUÂN 1947 HẬU GIANG 21.0

41 TRẦN NGỌC VÂN 1960 KIÊN GIANG 25.0

42 NGUYỄN THỊ CHI 1965 KIÊN GIANG 21.5

43 CAO THỊ CÖC 1953 KIÊN GIANG Mộng Thịt

44 LÊ ÁNH NGUYỆT 1947 LONG AN 21.5

45 NGUYỄN THỊ NHẸ 1946 LONG AN 23.0

46 HUỲNH THỊ RƯA 1953 LONG AN 21.0

47 NGUYỄN MỸ LỆ 1954 LONG AN 11.0

48 NGUYỄN THỊ DÓT 1960 LONG AN 8.0

49 NGUYỄN THỊ HOÀNG 1975 LONG AN 21.5

50 MOU LY HIÊNG 1945 LONG AN 24.5

51 LÂM THỊ OANH 1981 LONG AN 20.5

52 THÁI VĂN LÂM 1943 QUẬN 1 13.5

53 NGUYỄN THỊ CẬN 1945 QUẬN 4 20.0

54 ĐINH VĂN DŨNG 1952 QUẬN 8 23.5

55 NGUYỄN THỊ NHÃ 1950 QUẬN 9 20.0

56 LÊ THU THỦY 1965 QUẬN 6 22.0

57 NGUYỄN VĂN ĐĂNG 1982 SÓC TRĂNG 3.0

58 NGUYỄN VĂN HUẤN 1940 SÓC TRĂNG 20.0

59 TRẦN VĂN QUÝ 1956 TÂN PHÚ 19.5

60 ĐẶNG THỊ ĐÂM 1945 TIỀN GIANG 23.0

61 HUỲNH VĂN TỰ 1962 TIỀN GIANG -3.5

62 TRẦN THỊ NHỚ 1947 TIỀN GIANG 21.5

63 PHẠM THỊ LAN 1964 TIỀN GIANG 23.5

64 ĐÔNG THỊ QUÁ 1950 TIỀN GIANG 18.0

65 HUỲNH VĂN Y 1945 TIỀN GIANG 24.5

66 LÊ THỊ XUYẾN 1947 TIỀN GIANG 17.0

67 LÊ QUANG PHỤNG 1942 TIỀN GIANG 21.5

68 LẠI THỊ MIẾN 1952 TIỀN GIANG 18.0

69 NGUYỄN VĂN LỘC 1947 TIỀN GIANG 20.0

70 NGUYỄN THANH SƠN 1950 TIỀN GIANG 23.0

71 NGUYỄN THỊ LIÊN 1952 TPHCM 5.0

72 TRẦN THỊ LAN 1934 TPHCM 0.0

73 PHAM THỊ HÕA 1958 TPHCM 20.0

74 LÝ THỊ MÙI 1950 VŨNG TÀU 22.0

75 NGUYỄN THỊ QUY 1950 VŨNG TÀU 21.0

76 HOÀNG THÙY 1949 VŨNG TÀU 22.5

77 TRẦN THỊ LOAN 1977 VŨNG TÀU 25.5

78 NGUYỄN THỊ DẬU 1958 VŨNG TÀU 22.0

79 NGUYỄN THỊ QUÝ 1961 VŨNG TÀU 22.5

80 PHAM NGỌC THANH 1961 VŨNG TÀU 20.5

81 PHẠM THỊ SINH 1956 VŨNG TÀU 26.5

82 NGUYỄN THỊ NHAN 1961 VŨNG TÀU 18.0

83 NGUYỄN THỊ LAN 1968 VŨNG TÀU 16.0

84 PHAN THỊ HÀ 1964 VŨNG TÀU 20.5

85 ĐÕ THỊ SEN 1961 VŨNG TÀU 17.5

86 LÊ THỊ HÂN 1945 VŨNG TÀU 22.0

87 LÊ THỊ PHƯƠNG 1954 VŨNG TÀU 22.0

88 NGUYỄN THỊ THU 1957 VŨNG TÀU 23.0



89 PHAN NGỌC THU NGA 1961 VŨNG TÀU 22.5

90 NGUYỄN THỊ HOA 1957 VŨNG TÀU 22.0

91 NGUYỄN VĂN  DƯỠNG 1956 VŨNG TÀU 21.5


